
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHONG VÀ DA LIỄU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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hoá phục vụ mua sắm gói trang 

phục y tế năm 2025 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 05 năm 2025 
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hoá trên thị trường tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói mua sắm trang phục y tế năm 2025 như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, 

đường Vũ Xuân Thiều, Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Nguyễn Thị Nư; Viên chức phòng KH-NV-TC; SĐT: 0983.720.656; 

Email: nguyennu2488@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, Bản 

Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua Email: nguyennu2488@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08/05/2025 đến trước 17h 

ngày 22/05/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày, kể từ ngày nhận được báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  
Ghi chú 

1 
Trang phục của 

bác sĩ 
Bộ 40 

Áo: 

Màu sắc: Màu trắng; Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Quần: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 



2 

Trang phục của 

điều dưỡng viên, 

y sỹ 

Bộ 81 

Áo: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái; 

Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 

cm. 

Quần: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 

3 

Trang phục của 

điều dưỡng viên, 

y sỹ 

Bộ 23 

Áo liền váy: Ngoài trang phục áo, quần quy định tại các 

khoản 1, 2 Điều này, điều dưỡng viên, hộ sinh viên nữ 

còn có thể được trang bị áo liền váy. 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: 

Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài váy 

quá gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền 

xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 

4 
Trang phục của 

kỹ thuật viên 
Bộ 8 

Áo: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

Quần: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 

5 
Trang phục của 

dược sĩ 
Bộ 10 

Áo: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

Quần: 

Màu sắc: Màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 

6 

Trang phục của 

hộ lý, y công, 

nhân viên giặt là 

Bộ 4 

Áo: 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 



tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

Quần: 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải: lon mỹ 

Xuất xứ: Việt Nam 

7 

Trang phục của 

nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân 

Bộ 22 

Áo: 

Màu sắc: Màu sáng; 

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay. Đối với nhân viên nữ, khuyến khích mặc trang 

phục áo dài truyền thống. 

Quần đối với nam; quần hoặc chân váy đối với nữ: 

Màu sắc: Màu sẫm; 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. Chân váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

Chất liệu vải: Tuytsi 

Xuất xứ: Việt Nam 

8 
Trang phục của 

nhân viên bảo vệ 
Bộ 4 

Áo: 

Màu sắc: Màu ghi hoặc màu xanh cô ban sẫm hoặc màu 

xanh đen; 

Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài 

tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

Quần: 

Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Áo khoác: 

Màu sắc: Màu ghi hoặc màu sẫm; 

Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, phía trước 

có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu vai, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

Chất liệu vải: Kaki Nhật 

Xuất xứ: Việt Nam 

  Tổng cộng       

Trên đây là yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, 

kính mời các nhà cung cấp tại Việt Nam gửi báo giá làm căn cứ cho đơn vị tổ 

chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu " mua sắm trang phục y tế năm 2025 "./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Phương 
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